


Dobrý deň. 
Chúc một ngày tốt đẹp.

Dobrý večer. 
Chào buổi chiều.

Dovidenia. 
Chào tạm biệt.

Vitaj. Teší ma. 
Chào mừng bạn.
Tôi rất hân hạnh.

Dobré ráno. 
Chào buổi sáng.

Ahoj. 
Chào.
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Nerozumiem. 
Tôi không hiểu.

Čo znamená?
... nghĩa là gì?

Dobrú chuť. 
Chúc ăn ngon.

Prosím. Ďakujem. 
Xin mời (thể hiện thiện 
chí) hay nhắc nhở khéo 

léo.
(Tôi) cảm ơn.

Prepáč. 
Xin lỗi bạn.
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